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Nội dung 
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! Kiến trúc máy tính  
! Ngôn ngữ máy  
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Hoạt động  
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! Tạo nhóm   
! Câu hỏi  

! Bộ nhớ chính và thanh ghi khác và giống 
nhau như thế nào? 

! Làm poster   
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Poster  
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! Là 1 ấn phẩm khổ lớn (A0 hoặc A1) có 
hình ảnh và văn bản  
! Được trình bày như là thông báo, quảng cáo, 

trang trí…  
! Để ở nơi công cộng 
! Với mục đích truyền đạt tới người xem 

những thông tin thị giác về 1 sản phẩm, sự 
kiện, hay vấn đề    
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Các thành phần trong poster  
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! Tiêu đề  
! Mảng lớn, mảng nhỏ  
! Phần chính, phần phụ  
! Hình ảnh, hình nền   
! Màu sắc  
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Ví dụ  
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Source : 
graphicdesign.stackexchange.com 
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Ví dụ  
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Source : 
graphicdesign.stackexchange.com 
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Poster vs. Mindmap  
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! Poster  
! Có thể không cần trình bày hay diễn giải 

bằng lời… người xem chỉ cần xem là hiểu  

! Mindmap  
! Tổ chức và sắp xếp thông tin nhằm hệ thống 

hóa nội dung, gợi nhớ  
! Cần có thêm trình bày hay diễn giải bằng lời 
để người nghe hiểu rõ vấn đề 
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KIẾN TRÚC MÁY TÍNH 
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Tổng quan  
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! Central Processing Unit (CPU) 
! Bộ nhớ chính (main memory)  
! Đường truyền (bus) 
! Thiết bị nhập/xuất (I/O devices) 

Source: Chun-Jen Tsai, ics12, National 
Chiao Tung University 
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Tổng quan  
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! Central Processing Unit (CPU) 
! Arithmetic/Logic Unit (ALU) 
! Control Unit  
! Thanh ghi (registers)  
! Bộ nhớ đệm (cache memory)  

! Bộ nhớ chính (main memory)  
! Đường truyền (bus) 
! Thiết bị nhập/xuất (I/O devices) 

processor 
core  
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Nhắc lại : mainboard  
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! Bo mạch chủ là 1 bản mạch chính chứa  
! Buses đường dẫn điện cho phép dữ liệu di 

chuyển giữa các thành phần với nhau  
! CPU, RAM  
! Khe cắm, bộ tản nhiệt/quạt làm mát, BIOS, 

các bộ chip, ổ cắm, kết nối trong và ngoài, 
nhiều cổng khác nhau và các dây nhúng 
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Nhắc lại : CPU  
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! Là bộ não của máy tính  
! Bộ vi xử lý (processor) 

! CPU thực thi chương trình vốn là 1 
chuỗi các câu lệnh được lưu trữ sẳn 
! Reduced Instruction Set Computer (RISC) 
! Complex Instruction Set Computer (CISC)  
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Nhắc lại : CPU  
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! Số lượng dữ liệu mà CPU có thể xử lý tại 
1 thời điểm tùy thuộc vào kích thước của 
đường bus   

! Tốc độ của CPU được đo đạc bởi cycles 
per second   
! Megahertz – MHz hoặc Gigahertz – GHz 

! Để tăng cường hiệu năng, các CPU 
thường kết hợp với hyperthreading hoặc 
hypertransport     
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Nhắc lại : CPU  
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! Hiện nay các nhà sản xuất CPU tích hợp 
nhiều hơn 1 lõi CPU (CPU core) vào 1 
con chip  
! Dual Core CPU  
! Triple Core CPU 
! Quad Core CPU 
! Hexa-Core CPU  
! Octa-Core CPU  
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Thành phần chính của CPU  

16 

Nguồn: Computer Science - An Overview, 12e  
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Thanh ghi   
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! Thanh ghi là 1 ô nhớ trong CPU có thể 
lưu dữ liệu n-bit (n: 8, 16, 32, và 64)  

! Gồm 2 loại  
! Mục đích chung (general-purpose registers) 
! Mục đích đặc biệt (special-purpose registers) 

! Thanh ghi dùng để lưu trữ kết quả tính 
toán trung gian  
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Ví dụ : thanh ghi 3-bit   
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Source: Chun-Jen Tsai, ics12, National Chiao Tung University 
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Arithmetic/logic unit  
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! Bộ số học và logic  
! Là 1 bộ phận trong CPU thực hiện các phép 

tính số học và logic cơ bản trên dữ liệu 
"  Cộng, trừ, so sánh…  
"  AND, OR, NOT, XOR… 

! Sau đó trả lại kết quả cho thanh ghi hoặc bộ 
nhớ  

! Có các thanh ghi 16, 32 hoặc 64-bit 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Control unit  
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! Bộ điều kiển 
! Có nhiệm vụ thông dịch các lệnh của chương 

trình và điều khiển hoạt động xử lý  
! Được điều tiết chính xác bởi xung nhịp đồng 

hồ hệ thống 

! Cấu tạo từ  
"  Mạch logic so sánh  
"  Linh kiện bán dẫn (transistor… )  
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NGÔN NGỮ MÁY 
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Khái niệm  

22 

! Chương trình lưu trữ (stored program) 
! Có thể được mã hóa dưới dạng chuỗi bits và 
được lưu trong bộ nhớ 

! Là chuỗi các câu lệnh thực hiện 1 thuật 
toán  

! Từ đó, CPU có thể trích ra các câu lệnh và 
đem đi thực thi  

! Là một dạng đặc biệt của dữ liệu  
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Khái niệm  
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! Bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu  

Source: Chun-Jen Tsai, ics12, National Chiao Tung University 

Separate  Shared  
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Câu lệnh là gì?  
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! Khi yêu cầu người khác thực hiện điều gì 
đó, ta dùng ngôn ngữ của con người 
! Rườm rà và mơ hồ đối với máy tính để có 

thể giải mã (decode) và thực thi (execute) 

! Ngôn ngữ máy  
! Ngắn gọn (concise) : dễ dàng giải mã  
! Rõ ràng (precise) : 1 câu lệnh chỉ được thực 

hiện bởi 1 cách 
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Thuật ngữ liên quan  
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! Mã lệnh (machine instruction) 
! Là lệnh (command hay instruction) được mã 

hóa dưới dạng chuỗi bits có thể nhận biết bởi 
CPU 

! Ngôn ngữ máy (machine language)  
! Là một tập lệnh được nhận biết bởi 1 máy  
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Ngôn ngữ máy   
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! Reduced Instruction Set Computing 
(RISC) 
!  Ít lệnh, đơn giản, hiệu quả và nhanh 
! Ví dụ:  

"  PowerPC của Apple/IBM/Motorola 
"  ARM  

! Complex Instruction Set Computing 
(CISC) 
! Nhiều lệnh, thuận lợi, mạnh mẽ  
! Ví dụ: Intel 
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Loại mã lệnh 
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! Data transfer  
! Sao chép dữ liệu từ 1 địa điểm tới 1 địa điểm 

khác 

! Arithmetic/Logic  
! Sử dụng các chuỗi bits có sẳn để tính toán ra 

chuỗi bits mới  

! Control  
! Chỉ đạo thực hiện chương trình  
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Ví dụ : cộng  
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Nguồn: Computer Science - An Overview, 12e  
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Ví dụ : chia  
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Nguồn: Computer Science - An Overview, 12e  
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Ví dụ : kiến trúc máy  

30 

Nguồn: Computer Science - An Overview, 12e  
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Thành phần của mã lệnh 
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! Chuỗi bits của mã lệnh gồm 2 phần 

! Op-code field  
"  Chỉ định thao tác nào được thực thi 

! Operand field  
"  Cung cấp thêm thông tin chi tiết về thao tác  

"  Dữ liệu và địa chỉ  
"  Số lượng operands tùy thuộc vào op-code 
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Ví dụ  
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! Câu lệnh yêu cầu CPU  
! Cộng hai ô nhớ data2 và data6 
! Sau đó lưu kết quả và ô nhớ data7 

! Yêu cầu này được mã hóa bởi 16 bits   

Source: Chun-Jen Tsai, ics12, National Chiao Tung University 
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Ví dụ cụ thể  
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Source: Chun-Jen Tsai, ics12, National Chiao Tung University 
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Ví dụ cộng ở mã lệnh  
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Nguồn: Computer Science - An Overview, 12e  
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Tập mã lệnh đơn giản  

35 

Op-code Operand Description 
1 RXY LOAD reg. R from cell XY 
2 RXY LOAD reg. R with XY 
3 RXY STORE reg. R at XY 
4 0RS MOVE R to S 
5 RST ADD S and T into R (2’s comp.) 
6 RST ADD S and T into R (floating pt.) 
7 RST OR S and T into R 
8 RST AND S and T into R 
9 RST XOR S and T into R 
A R0X ROTATE reg. R X times 
B RXY JUMP to XY if R = reg. 0 
C 0 HALT 
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Ví dụ  
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!  14A3 
!  20A3 
!  35B1 
!  40A4 
!  5726 
!  634E 
!  7CB4 
!  8045 
!  95F3 
!  A403 
!  B43C 
!  C000 
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TÓM TẮT 
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Bài giảng hôm nay  
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! CPU 
! Thanh ghi  

! Mã lệnh (mã máy) 
! Op-code 
! Operand  
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Bài giảng lần tới    
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! Thao tác dữ liệu (chapter 2)  
! Thực thi chương trình  
! Lệnh arithmetic/logic  
! Giao tiếp với thiết bị khác  
! Các kiến trúc máy tính khác  
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